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- Đưa vào khai thác sớm những khu vực trữ 
lượng có độ tin cậy cao, vỉa than có chất lượng 
tốt, điều kiện khai thác thuận lợi; 

- Có tỷ lệ tổn thất than nhỏ nhất; 

- Công tác thông gió, vận tải, thoát nước thuận 
lợi nhất. 

4.3. Nghiên cứu, phân tích, lựa chọn phương 
pháp mở vỉa hợp lý 

Tùy thuộc vào điều kiện địa chất cụ thể của 
từng khoáng sàng mà người ta đưa ra các 
phương pháp mở vỉa khác nhau. Một vài phương 
pháp mở vỉa thường được áp dụng ở Việt Nam 
như[5]: Mở vỉa khai trường bằng phương pháp 
đào lò bằng; mở vỉa khai trường bằng phương 
pháp đào giếng nghiêng kết hợp lò xuyên vỉa 
mức; mở vỉa khai trường bằng phương pháp đào 
giếng đứng kết hợp lò xuyên vỉa mức. Đặc điểm 
của các phương pháp mở vỉa như sau: 

 Mở vỉa bằng phương pháp đào lò bằng 

- Phương pháp mở vỉa này thường áp dụng 
với các mỏ có địa hình đồi núi, phần trữ lượng 
than khai thác phân bố cao hơn vị trí lựa chọn 
mặt bằng SCN. Tùy thuộc vào vị trí của các vỉa 
than so với sườn núi, lò bằng có thể được đào 
tạo với phương vỉa với các góc khác nhau.  

- Phương pháp mở vỉa bằng đào lò bằng có 
các ưu điểm: Việc đào lò mở vỉa đơn giản, khối 
lượng đường lò mở vỉa và vốn đầu tư xây dựng 
cơ bản nhỏ; sớm đưa mỏ vào sản xuất; sơ đồ 
thông gió, vận tải, thoát nước đơn giản; chi phí 
sản xuất thấp. 

 Mở vỉa bằng phương pháp đào giếng nghiêng 
kết hợp lò xuyên vỉa mức  

- Phương pháp này được sử dụng khi khai 
thác các vỉa than phân bố ở điều kiện địa hình 
không đồi núi hoặc đồi núi không phức tạp, vỉa lộ 
trên mặt đất hoặc chiều dày lớp đất đá phủ không 
lớn; phần trữ lượng than khai thác nằm phân bố 
ở dưới sâu so với bề mặt địa hình.  

- Ưu điểm: Các chi phí đầu tư ban đầu cho 
mở vỉa và thiết bị trên mặt bằng nhỏ hơn phương 
án mở vỉa bằng giếng đứng; thời gian đưa mỏ 
vào sản xuất nhanh hơn; thuận lợi cho việc thông 
gió, vận tải mỏ. 

- Nhược điểm: Chi phí bảo vệ giếng lớn do 
chiều dài giếng nghiêng lớn; chi phí đầu tư ban 
đầu của mỏ lớn phương án mở vỉa bằng lò bằng 
do khối lượng đào các đường lò XDCB lớn, phải 
đào hệ thống sân ga – hầm trạm; công tác vận 
tải, thoát nước khó khăn hơn, chi phí sản xuất 
tăng. Việc thi công các đường lò cũng khó khăn 
hơn. 

 Mở vỉa bằng phương pháp giếng đứng kết 
hợp lò xuyên vỉa mức  

- Phương pháp mở vỉa này được áp dụng cho 
các khoáng sàng có trữ lượng, chiều sâu khai 
thác và công suất mỏ lớn, các vỉa than được phân 
bố ở địa hình không đồi núi hoặc đồi núi không 
phức tạp. 

- Phương pháp mở vỉa bằng giếng đứng kết 
hợp lò xuyên vỉa mức có những ưu điểm như: Chi 
phí bảo vệ giếng nhỏ do áp lực mỏ xung quanh 
thành giếng nhỏ; chiều dài giếng đứng nhỏ hơn 
so với giếng nghiêng khi điều kiện mở vỉa như 
nhau. 

 Nhận xét lựa chọn pương án mở vỉa hợp lý 

Cả ba phương pháp mở vỉa nêu trên đều có 
những ưu, nhược điểm và điều kiện áp dụng 
riêng. Phương án mở vỉa bằng lò bằng đối với 
khu phía đông mỏ than Quảng La là không thể 
thực hiện. Vì toàn bộ trữ lượng than, các vỉa than 
đều không nằm trên mức mặt bằng công nghiệp. 
Trên cơ sở hiện trạng mỏ Quảng La hiện nay 
đang được mở vỉa bằng giếng nghiêng kết hợp 
với lò xuyên vỉa mức; để tận dụng lại tối đa các 
công trình hiện có, nhằm tiết giảm tối đa chi phí 
đầu tư; căn cứ vào trữ lượng và quy mô sản xuất 
của mỏ đã được xác định,  lựa chọn giải pháp mở 
vỉa khai trường là “Phương pháp mở vỉa bằng 
giếng nghiêng kết hợp lò xuyên vỉa mức”.  

4.4. Nghiên cứu, phân tích lựa chọn vị trí mặt 
bằng sân công nghiệp 

Xác định vị trí mở giếng hay vị trí mặt bằng 
sân công nghiệp (SCN) là bước tiên quyết trong 
công tác mở vỉa và chuẩn bị khai trường, nó 
quyết định trực tiếp tới công nghệ trên mặt mỏ và 
các chi phí ảnh hướng tới hiệu quả sản xuất của 
mỏ. 
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Mặt bằng SCN phải có diện tích đủ lớn để bố 

trí các công trình công nghệ trên mặt, phục vụ 

công tác khai thác. Cửa giếng phải được bố trí 

cao hơn mức nước lũ lớn nhất trong lịch sử ở khu 

vực. Thuận lợi trong công tác vận chuyển than, 

đất đá thải, thiết bị và người.Chi phí đào lò, bảo 

vệ giếng và các công trình mở vỉa khác là nhỏ 

nhất.Tổn thất than nhỏ nhất.  Chi phí xây dựng 

mặt bằng sân công nghiệp nhỏ nhất. Công tác 

vận tải, thông gió, thoát nước là thuận lợi nhất,… 

Như đã phân tích trên xác định phương án mở 

vỉa khai trường là “Phương pháp mở vỉa bằng 

giếng nghiêng kết hợp lò xuyên vỉa mức” trên 

cơ sở tận dụng tối đa các công trình hiện có. Kết 

quả phân tích cho thấy việc sử dụng lại các 

đường lò mở vỉa là các cặp giếng hiện có là hoàn 

toàn hợp lý; vị trí cửa lò giếng, lò thông gió được 

sử dụng lại từ các cửa lò hiện có, cụ thể như sau: 

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Phần trữ lượng 

huy động vào khai thác phân bố ở phía đông và 

nam của mặt bằng SCN +35 hiện có. Xung quanh 

khu vực này có điều kiện địa hình núi cao, cốt cao 

trung bình từ +100 ÷ +150m; một số khu vực nhỏ 

có đào bới, khai thác các lộ vỉa than, cốt cao 

khoảng +100m; đây là các khu vực đồi núi cao, 

không có đường giao thông nên không thuận lợi 

cho việc xây dựng mặt bằng SCN mỏ. 

Ngoài ra, hiện nay khu đông mỏ Quảng La 

đang tổ chức sản xuất theo giấy phép khai thác 

số 2406/GP-BTNMT ngày 05/10/2017[1]. Theo 

đó, các hạng mục trên mặt bằng +35 và mặt bằng 

cửa lò thông gió +42 đã được Tổng công ty Đông 

Bắc đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đảm bảo phục 

vụ sản xuất. 

Do đó, việc sử dụng lại mặt bằng SCN +35 và 

các công trình hiện có để tiếp tục khai thác mở 

rộng, xuống sâu là hoàn toàn hợp lý, tiết giảm chi 

phí đầu tư cũng như nâng cao được hiệu quả sản 

xuất kinh doanh. 

4.5. Phân tích, lựa chọn mức mở vỉa khai 

trường  

Căn cứ vào điều kiện sản trạng vỉa như: Góc 

dốc trung bình chủ yếu từ 250
 ÷ 400, chiều dầy vỉa 

trung bình chủ yếu từ 1,3 ÷ 2,5 m phù hợp với 

một số công nghệ khai thác sau: HTKT cột dài 

theo phương chống lò chợ bằng cột thuỷ lực đơn, 

giá TLDĐ, giàn mềm ZRY hoặc lò chợ phá nổ 

phân tầng. Với các công nghệ phổ biến tại Việt 

Nam cũng như trên thế giới và kinh nghiệm sản 

xuất hiện nay của ngành than Việt Nam chiều dài 

lò chợ từ 80 ÷ 150m, tương ứng với chiều cao 

tầng khai thác là 50 ÷ 70m là hợp lý.  

Trên cơ sở lựa chọn như trên đã tính toán trữ 

lượng than huy động vào khai thác như sau: 

- Khu Đông huy động vào khai thác 07 vỉa 

than, bao gồm: vỉa 9b, vỉa 8b, vỉa 8a, vỉa 8, vỉa 

7(7V), vỉa 6(7T) và vỉa 4. Tổng trữ lượng địa chất 

huy động vào khai thác là 3.293.053 Tấn, phân 

bố từ mức từ LV tới mức -200. 

- Khu Đông: phần trữ lượng từ LV/-140 là 

2.796.899 tấn, chiếm 85% tổng trữ lượng huy 

động là 3.293.053 tấn. 

Do đó,  lựa chọn mức mở vỉa khai trường là -

140, phần trữ lượng phân bố ở tầng -140/-200, 

với đặc điểm trữ lượng không lớn, phân bố không 

tập trung, sẽ được khai thác bằng các đường lò 

hạ đào trong than tại từng khu vực vỉa. 

4.6. Nghiên cứu phương án mở vỉa và chuẩn 

bị khai trường 

Kết quả nghiên cứu phần trữ lượng huy động 

tại khu đông có 07 vỉa than, theo thứ tự từ trên 

xuống gồm vỉa 9b, 8b, 8a, 8, 7(7V), 6(7T) và 4. 

Các khu vực vỉa này nằm ở phía đông và nam 

của mặt bằng SCN +35, có hướng cắm tây nam–

đông bắc, các vỉa cách nhau trung bình 40 ÷ 60m, 

do đó khi khai thác cần tiến hành khai thác từ trên 

xuống, từ vỉa trên xuống vỉa dưới. 

Bên cạnh đó, cặp giếng nghiêng hiện có có 

hướng nằm chỉnh hợp với đường phương của 

vỉa, cắm vào trung tâm khu vực trữ lượng, do đó 

có thể đề xuất 2 phương án mở vỉa như sau: 
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Phương án 1: Mở vỉa khai trường bằng việc đào sâu cùng hướng cặp giếng nghiêng hiện có 
xuống mức -140 kết hợp với lò xuyên vỉa mức (hình 2). 

 

Hình 2. Mở vỉa khai trường bằng việc đào sâu cùng hướng cặp giếng nghiêng hiện có xuống mức -140 kết hợp với 
lò xuyên vỉa mức 

* Ưu điểm: 

- Tận dụng lại tối đa các công trình mở vỉa hiện 

có của mỏ. 

- Công tác đào lò mở vỉa, công tác vận tải 

than, đất đá qua giếng đơn giản do cặp giếng 

nghiêng (đoạn đào mới) được đào thẳng cùng 

hướng với cặp giếng nghiêng hiện có. Thuận lợi 

trong cơ giới hoá vận tải qua giếng. 

- Chân giếng được đào vào trung tâm khối trữ 

lượng, đảm bảo cung độ vận tải đồng đều. 

* Nhược điểm: 

 - Thời gian đào lò kéo dài khoảng 02 năm, 

gián đoạn sản lượng mỏ. 

Phương án 2: Mở vỉa khai trường bằng việc 

đào sâu giếng nghiêng chính hiện có không 

cùng hướng và đào ngầm trục tải xuống mức 

-140 kết hợp với lò xuyên vỉa mức (hình 3). 

* Ưu điểm: 

- Tận dụng lại tối đa các công trình mở vỉa hiện 

có của mỏ. 

* Nhược điểm: 

- Công tác đào lò mở vỉa, công tác vận tải đất đá 

qua giếng phức tạp do cặp giếng nghiêng (đoạn 

đào mới) được đào không thẳng hướng với cặp 

giếng nghiêng hiện có.  

- Thời gian đào lò kéo dài khoảng 02 năm, 

gián đoạn sản lượng mỏ. 

Phân tích, lựa chọn phương án mở vỉa hợp lý: 

Trên cơ sở nghiên cứu phân tích 02 phương 

án mở vỉa,  đề xuất chọn Phương án 1: “Mở vỉa 

khai trường bằng việc đào sâu cùng hướng 

cặp giếng nghiêng hiện có xuống mức -140 

kết hợp với lò xuyên vỉa mức” làm phương án 

mở vỉa cho khu Đông mỏ Quảng La, bởi những 

lý do sau: 
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- Tận dụng lại tối đa các công trình mở vỉa hiện 

có của mỏ. 

- Công tác đào lò mở vỉa, công tác vận tải 

than, đất đá qua giếng đơn giản do cặp giếng 

nghiêng (đoạn đào mới) được đào thẳng cùng 

hướng với cặp giếng nghiêng hiện có. Thuận lợi 

trong cơ giới hoá vận tải qua giếng. 

- Chân giếng được đào vào trung tâm khối trữ 
lượng, đảm bảo cung độ vận tải đồng đều. 

 

 

Hình 3. Mở vỉa khai trường bằng việc đào sâu giếng nghiêng chính hiện có không cùng hướng và đào ngầm trục 
tải xuống mức -140 kết hợp với lò xuyên vỉa mức 

Chuẩn bị khai trường: 

Phù hợp với sơ đồ mở vỉa được chọn, khai 
trường của mỏ được chuẩn bị thành 3 phân tầng 
khai thác. Trên các vỉa than, các lò chợ được 
chuẩn bị theo sơ đồ khấu dật và phù hợp với sự 
chuẩn bị của các hệ thống khai thác. 

Theo sơ đồ mở vỉa khai trường, mức mở vỉa 
là -140, mức khai thác là -200. Phần trữ lượng từ 
mức -140/-200 được khai thác độc lập từng vỉa 
bằng việc đào lò ngầm trong than. Tổng sản 
lượng than nguyên khai dự kiến khai thác được 
là  3.695.810 tấn. 

Với những lý do nêu trên, sau khi xem xét các 
điều kiện của mỏ, đề xuất việc huy động trước một 
số khu vực vỉa có độ tin cậy cao vào khai thác 

đồng thời với quá trình đào sâu giếng nhằm ổn 
định sản lượng mỏ và đảm bảo việc làm cho người 
lao động; cụ thể như sau: huy động các lò chợ 
mức -10/-80 vỉa 8, vỉa 7 phía Tây Nam khai trường 
vào khai thác trước.  

5. KẾT LUẬN  

  Với những phân tích đánh giá về khu phía 
Đông mỏ than Quảng La thì có thể xác định quy 
mô công suất  mỏ khu Đông là loại nhỏ, với công 
suất dưới 500.000 tấn/năm và thời gian tồn tại 
khoảng 15 ÷ 16 năm. Với lựa chọn giải pháp mở 
vỉa khai trường là “Phương pháp mở vỉa bằng 
giếng nghiêng kết hợp lò xuyên vỉa mức” thì việc 
sử dụng lại mặt bằng SCN +35 và các công trình 
hiện có để tiếp tục khai thác mở rộng, xuống sâu 
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là hoàn toàn hợp lý. Khi đó  lựa chọn mức mở vỉa 
khai trường là -140, phần trữ lượng phân bố ở 
tầng -140/-20. Cùng với phương án mở vỉa là Mở 
vỉa khai trường bằng việc đào sâu cùng hướng 
cặp giếng nghiêng hiện có xuống mức -140 kết 

hợp với lò xuyên vỉa mức kết hợp với khai trường 
của mỏ được chuẩn bị thành 3 phân tầng khai 
thác. Trên các vỉa than, các lò chợ được chuẩn 
bị theo sơ đồ khấu dật và phù hợp với sự chuẩn 
bị của các hệ thống khai thác.
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ABSTRACT:  

Quang La mine is under the management, protection, exploration and exploitation of Dong Bac 
Corporation. Currently, Dong Bac Corporation is assigning Company 91 - Northeast Corporation 
Branch to manage and exploit. The mine is divided into two independent mining areas: the East area 
(Dem Chu - East Quang La area) and the West area (Quang La mine area). Currently, the mining 
licenses at Quang La mine have expired[1]. Therefore, research to orient mine development to ensure 
stable jobs for workers and fully exploit the country's non-renewable coal resources is necessary. By 
evaluating and analyzing the natural characteristics and current mining status in the eastern area of 
Quang La coal mine, the article proposes a plan of opening the seam and preparation work to orient 
the mine capacity of a new exploitation process in the East area of Quang La coal mine. 

Keywords: Mine capacity, Quang La coal mine, opening underground coal mine, preparing 
underground coal mine 
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